
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2023/NĐ-CP NGÀY 31/12/2023  

CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng  

1 

Tặng thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất). 

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết định khen 

thưởng cho các trường hợp được khen thưởng. 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Không 

có 
- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một 

phần 
X  

2 

Tặng cờ thi 

đua của Bộ, 

ban, ngành, 

tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm 

việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi Quyết định 

khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng. 

Không 

có 

Một 

phần 
X  



2 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

3 

Tặng danh 

hiệu Chiến sĩ 

thi đua Bộ, 

ban, ngành, 

tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận được bản sao quyết định khen thưởng 

của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao gửi 

Quyết định khen thưởng cho các trường hợp được 

khen thưởng. 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh  

Không 

có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một 

phần 
X  

4 

Tặng danh 

hiệu “Tập thể 

lao động xuất 

sắc” 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp 

có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho các trường hợp được khen 

thưởng. 

Không 

có 

Một 

phần 
X  

5 

Tặng thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

theo chuyên 

đề 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp 

có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho các trường hợp được khen 

thưởng. 

Không 

có 

Một 

phần 
X  



3 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

6 

Tặng Cờ thi 

đua của Bộ, 

ban, ngành, 

tỉnh theo 

chuyên đề 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp 

có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho các trường hợp được khen 

thưởng. 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Không 

có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một 

phần 
X  

7 

Tặng thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

về thành tích 

đột xuất 

- Người đứng đầu tỉnh; người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khen thưởng và đề nghị khen thưởng 

ngay sau khi cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất 

sắc, đột xuất. 

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp 

có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho các trường hợp được khen 

thưởng. 

Không 

có 

Một 

phần 
X  

8 

Tặng thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

cho hộ gia 

đình 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp 

có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho các trường hợp được khen 

thưởng. 

Không 

có 

Một 

phần 
X  



4 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

9 

Tặng thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

về thành tích 

đối ngoại 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp 

có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho các trường hợp được khen 

thưởng. 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh  

Không 

có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một 

phần 
X  

 

  



5 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 

1 

Tặng Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

theo công trạng 

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định (trừ khen thưởng đột xuất) 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không 

có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một 

phần 
X  

2 

Tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động 

tiên tiến” 

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

Không 

có 

Một 

phần 
X  

3 

Tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua 

cơ sở” 

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

Không 

có 

Một 

phần 
X  

4 

Tặng danh hiệu 

“Lao động tiên 

tiến” 

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

Không 

có 

Một 

phần 
X  



6 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

5 

Tặng Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

về thành tích thi 

đua theo chuyên 

đề 

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không 

có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một 

phần 
X  

6 

Tặng Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

về thành tích đột 

xuất 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khen thưởng và đề nghị khen thưởng 

ngay sau khi cá nhân, tập thể lập được 

thành tích xuất sắc, đột xuất theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 85 của 

Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Đối với các trường hợp đề nghị khen 

thưởng theo quy định tại điểm a, c, d, đ 

khoản 1 Điều 85 của Luật Thi đua, 

khen thưởng được thực hiện theo quy 

định tại Điều 32 của Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ: Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định. 

Không 

có 

Một 

phần 
X  



7 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

7 

Tặng Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

về khen thưởng 

cho hộ gia đình 

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có 

thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không 

có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một 

phần 
X  

 

  



8 

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng  

1 

Tặng Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp xã 

theo công trạng 

Cơ quan thi đua, khen thưởng 

thẩm định hồ sơ khen thưởng 

và trình cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của 

UBND cấp xã 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một phần X  

2 

Tặng Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp xã 

về thành tích thi 

đua theo chuyên 

đề 

Cơ quan thi đua, khen thưởng 

thẩm định hồ sơ khen thưởng 

và trình cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

Không có Một phần X  

3 

Tặng Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp xã 

về thành tích 

đột xuất 

Cơ quan thi đua, khen thưởng 

thẩm định hồ sơ khen thưởng 

và trình cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

Không có Một phần X  



9 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

4 

Tặng Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp xã 

cho hộ gia đình 

Cơ quan thi đua, khen thưởng 

thẩm định hồ sơ khen thưởng 

và trình cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của 

UBND cấp xã 

Không có 
- Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 

2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ. 

Một phần X  

5 

Xét tặng danh 

hiệu Lao động 

tiên tiến 

Cơ quan thi đua, khen thưởng 

thẩm định hồ sơ khen thưởng 

và trình cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

Không có Một phần X  
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